
STT Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chuyên ngành Ghi chú

1 Hoàng Mạnh Cường 10.12.1992 Nam Hòa Bình Toán học

2 Hoàng Thị Diệp 18.05.1992 Nữ Lạng Sơn Toán học

3 Nguyễn Việt Đức 04.03.1992 Nam Quảng Ninh Toán học

4 Bùi Thị Hải Duyên 25.04.1991 Nữ Hòa Bình Toán học

5 Hoàng Thị Duyên 10.06.1991 Nữ Cao Bằng Toán học

6 Hoàng Thị Hà 28.03.1992 Nữ Thái Nguyên Toán học

7 Đỗ Thị Hà 04.09.1991 Nữ Hà Nội Toán học

8 Nguyễn Thị Trang 01.09.1992 Nữ Lạng Sơn Toán học

9 Nguyễn Vân Trang 28.07.1992 Nữ Quảng Ninh Toán học

STT Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chuyên ngành Ghi chú

1 Trịnh Ngọc Ánh 26.06.1992 Nữ Thái Nguyên Vật lý

2 Trần Xuân Bảo 23.09.1992 Nam Quảng Bình Vật lý

3 Đỗ Thủy Điệp 06.10.1992 Nữ Hải Dương Vật lý

4 Trịnh Hồng Đức 20.12.1990 Nam Thái Nguyên Vật lý

STT Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chuyên ngành Ghi chú

1 Lại Thị Minh Hoa 04.07.1992 Nữ Thái Bình Hóa học

2 Nguyễn Thị Hồng 28.09.1992 Nữ Bắc Ninh Hóa học

3 Nguyễn Thị Huế 10.12.1992 Nữ Hải Dương Hóa học

4 Vũ Thị Mai 23.6.1992 Nữ Thái Nguyên Hóa học

STT Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chuyên ngành Ghi chú

1 Nguyễn Thị Dung 10.03.1992 Nữ Thái Nguyên Văn học

2 Lành Thị Duyên 14.06.1992 Nữ Lạng Sơn Văn học

3 Bùi Thị Duyên 25.01.1993 Nữ Thái Nguyên Văn học

4 Nguyễn Thị Duyên 17.09.1992 Nữ Thái Bình Văn học

5 Vũ Thị Hà Giang 16.10.1992 Nữ Thái Nguyên Văn học

6 Đặng Thị Thúy Hằng 16.09.1991 Nữ Thái Nguyên Văn học

7 Đinh Thị Hạnh 10.08.1992 Nữ Hà Nam Văn học

8 Vi Thị Hiệp 05.08.1992 Nữ Bắc Kạn Văn học

9 Vũ Thị Hoa 24.03.1991 Nữ Thái Nguyên Văn học

10 Lâm Thị Xanh 06.03.1991 Nữ Lạng Sơn Văn học

Họ và tên

Họ và tên

Họ và tên
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STT Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chuyên ngành Ghi chú

1 Dương Thị Hải 11.11.1992 Nữ Thái Nguyên Lịch sử 

2 Phạm Thị Hằng 08.02.1992 Nữ Hà Nam Lịch sử 

3 Trần Thị Hệ 12.04.1992 Nữ Hưng Yên Lịch sử 

4 Trần Thị Thu Hiền 10.01.1992 Nữ Thái Nguyên Lịch sử 

5 Dương Văn Hiển 28.08.1992 Nam Hà Nội Lịch sử 

6 Nguyễn Thị Thu Hoa 27.09.1991 Nữ Hưng Yên Lịch sử 

7 Nguyễn Thị Huệ 04.05.1992 Nữ Thái Nguyên Lịch sử 

8 Đoàn Thị Thanh Huệ 20.11.1991 Nữ Quảng Ninh Lịch sử 

9 Vũ Thị Hường 21.08.1991 Nữ Quảng Ninh Lịch sử 

10 Hoàng Văn Huy 03.02.1992 Nam Thái Nguyên Lịch sử 

11 Nguyễn Thị Huyền 27.07.1992 Nữ Thái Nguyên Lịch sử 

STT Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chuyên ngành Ghi chú

1 Hoa Thị Kim Hạnh 06.01.1991 Nữ Thái Nguyên Địa lý

2 Nguyễn Thị Hiệp 15.08.1992 Nữ Thái Nguyên Địa lý

3 Mai Thu Hương 15.08.1992 Nữ Lạng Sơn Địa lý

4 Hoàng Văn Kỳ 14.04.1993 Nam Lạng Sơn Địa lý

5 Trần Thị Luyến 20.11.1991 Nữ Hà Nam Địa lý

6 Hoàng Thị Ly 26.08.1993 Nữ Lạng Sơn Địa lý

STT Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chuyên ngành Ghi chú

1 Dương Thị Ngọc Chi 01.06.1991 Nữ Hà Giang Sinh học

2 Hoàng Văn Chim 10.12.1990 Nam Cao Bằng Sinh học

3 Dương Kiều Chinh 20.08.1991 Nữ Thái Nguyên Sinh học

4 Trần Ngọc Đại 27.04.1992 Nam Thái Bình Sinh học

5 Bùi Thị Doan 07.09.1992 Nữ Thái Bình Sinh học
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